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I. ĐỌC HIỂU (6.0 ĐIỂM)
Đọc văn bản sau:	
Không hiểu sao tôi lại thấy lòng mình vấn vương Krông Pa nắng nóng như lửa đổ, mặc dù đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đặt chân đến miền đất ấy.
​	Ngày còn chưa lang thang đến Tây Nguyên, trong trái tim tôi cứ ôm ấp bóng hình của miền núi cao sương giăng, với ngàn thông reo tí tách, với tiếng thác gầm đổ giữa đại ngàn, tiếng suối chảy róc rách qua bao lèn đá, và những đêm buôn làng rộn rã trong tiếng chiêng cồng ầm ĩ, bên ánh lửa bập bùng… Trong tưởng tượng của tôi, Tây Nguyên là như thế!
​	Vậy rồi, từ lời mời mọc nhiều năm trước, tôi đã về với Tây Nguyên đại ngàn. Một gã đã ngoài hai mươi lăm tự nhận mình là kẻ lãng du từng đi đến nơi này, nơi nọ để nhìn ngắm đất nước xinh đẹp, với những giấc mơ phiêu bồng, bấy giờ lại chọn Tây Nguyên làm điểm dừng chân và niềm háo hức được say giấc nồng trong âm vang đồi núi. Một sớm mai mở mắt thức dậy, tôi thấy mình đứng giữa Tây Nguyên nắng gió. Ngàn thông nơi đâu? Những ngọn gió se lạnh hay màn sương mù bảng lảng mơ hồ trong mường tượng nơi đâu? Trước mắt tôi là miền đất Krông Pa - nơi đất đai cỗi cằn, cây cối héo hon chẳng khác gì sa mạc…
​	Krông Pa đón tôi bằng cái nắng đổ mồ hôi ướt đẫm, bằng hanh khô sau mỗi đợt gió lùa ngang qua mang theo những hạt cát li ti lẫn trong đất tạc vào làm đôi mắt tôi cay sè, mặc dù hôm trước trời có đổ mưa. Lạc giữa vùng đất được mệnh danh là “lòng chảo” của núi rừng Tây Nguyên, tôi bỗng thấy tim mình thắt lại. Krông Pa ngoài đời thực mang lại cho tôi cảm xúc hoàn toàn khác, không phải cái cảm giác đồi thông trong sương mù sụp đổ trong tưởng tượng, cũng chẳng phải nỗi lo ngại cái nắng miền cao làm cháy tóc sạm da. Tôi thấy lòng mình lâng lâng, mến mến, thương thương màu đất đai trọi trơ cây cỏ để lộ những mảng vàng hắt lên cơn nóng. Tôi yêu những con đường uốn lượn quanh chân đồi, dốc lên dốc xuống, như tấm lụa vắt ngang qua buôn làng, trước những ngôi nhà đồng bào màu gỗ nâu trầm lúc nào cũng tấp nập bước chân trên sàn, râm ran tiếng nói cười - bằng ngôn ngữ riêng của người Jrai đang từng ngày từng giờ giữ gìn phong tục mà ông cha xây đắp.
​	Ngày chưa đến Krông Pa, tôi đâu nghĩ rằng con người nơi đây lại hiền hoà, mến khách như thế! Trên mảnh đất cỗi cằn của vùng trũng Tây Nguyên hùng vĩ, người Krông Pa lại dào dạt nghĩa tình như nước dòng sông Ba đêm ngày tuôn chảy. Từ cảm thức của kẻ đến Krông Pa chỉ để thưởng thức món khô bò một nắng trứ danh chốn này, để hiểu thêm về cuộc sống của đồng bào nơi đây và những đặc trưng văn hoá, phong tục của người Jrai bao tháng năm bám trụ giữ đất, giữ buôn, “nở hoa” giữa miền đất đai cằn cỗi; tôi lại thấy tim mình rung động bởi người Krông Pa chân chất, cởi mở, ân tình. Họ đón tiếp lữ khách phương xa như thể mở rộng vòng tay ôm đứa con được sinh ra từ đất Krông Pa này ra đi và trở về cội nguồn sinh dưỡng. Tôi nhớ mãi một chiều hâm hấp nóng, ngồi trước căn nhà đơn sơ nhìn ra chân đồi, dưới tán cây xoài đang mùa trĩu quả, thưởng thức những món ngon mang phong vị đồng bào, nhâm nhi chút men, lắng tai nghe biết bao nhiêu câu chuyện đẹp… Lữ khách tôi tự dưng ngộ nhận Krông Pa là quê hương của mình.
​	Háo hức, hân hoan, mến thương, vương vấn. Và rồi khi tôi rời khỏi Krông Pa, tôi lại thấy lòng xa xót khôn nguôi… Hình như tôi đã đem lòng yêu mảnh đất và con người Krông Pa, yêu luôn cái nóng khô cằn, yêu những nếp nhà sàn, nhà dài rung rinh, yêu bóng cây kơ nia đứng trơ trọi bên đường “che ngực em” mỗi sớm đi nương đi rẫy, yêu cả nụ cười chất phác hiền lương của người đồng bào dẫu cuộc sống vẫn còn nhiều gian khó. Cái gã thích lang thang đó đây đã góp nhặt từng kỷ niệm đẹp với đất và người Krông Pa thả vào miền tâm hồn thăm thẳm của mình, và bất chợt vang lên lời ước thề một ngày không xa sẽ trở về chốn ấy.
​	Krông Pa trong trái tim tôi!
  (Tản văn Vương vấn Krông Pa, Hoàng Khánh Duy, 
                 nguồn https://baodantoc.vn/vuong-van-krong-pa-1692093642403.htm)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0.5 điểm). Xác định đối tượng chính được đề cập trong văn bản.
Câu 2 (0.5 điểm). Chỉ ra những chi tiết nhân vật tôi tự giới thiệu về mình.
Câu 3 (0.5 điểm). Chỉ ra những chi tiết miêu tả vùng đất Krông Pa qua cảm nhận thực tế của tác giả.
Câu 4 (1.0 điểm). Yếu tố tự sự và trữ tình được kết hợp như thế nào trong tản văn Vương vấn Krông Pa?
Câu 5 (1.0 điểm). Nêu cảm nhận của anh/chị về cái tôi trữ tình trong tản văn trên.
Câu 6 (1.0 điểm). Nêu nhận xét của anh/chị về cách sử dụng ngôn ngữ và các biện pháp tu từ trong tác phẩm.
Câu 7 (1.0 điểm). Nêu những điều anh chị biết được sau khi đọc tản văn Vương vấn Krông Pa? 
Câu 8 (0.5 điểm). Theo anh/chị, khi đến một nơi mà cảnh sắc ở đó không giống như những điều ta biết, ta mong thì đó có phải là một sự tồi tệ của chuyến đi không? Vì sao?
II. VIẾT (4.0 ĐIỂM)
	Anh/chị hãy viết bài văn thuyết minh về việc mua hàng trực tuyến (mua hàng online) của giới trẻ hiện nay. 

-------------------- Hết --------------------
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	              (Đáp án và Hướng dẫn chấm gồm 06 trang)


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	Đọc hiểu
	6.0

	
	1
	Xác định đối tượng chính được đề cập trong văn bản. 
Vùng đất Krông Pa/Krông Pa

Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
+ Câu trả lời khác: không cho điểm.
	0.5

	
	2
	Chỉ ra những chi tiết nhân vật tôi tự giới thiệu về mình.
Một gã đã ngoài hai mươi lăm tự nhận mình là kẻ lãng du từng đi đến nơi này, nơi nọ để nhìn ngắm đất nước xinh đẹp, với những giấc mơ phiêu bồng.
Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
+ Câu trả lời khác: không cho điểm.
	0.5

	
	3
	Chỉ ra những chi tiết miêu tả vùng đất Krông Pa qua cảm nhận thực tế của tác giả.
- Đất đai cỗi cằn, cây cối héo hon chẳng khác gì sa mạc
- Nắng đổ mồ hôi ướt đẫm
- Gió lùa ngang qua mang theo những hạt cát li ti lẫn trong đất
- Đất đai trọi trơ cây cỏ để lộ những mảng vàng hắt lên cơn nóng
- Những con đường uốn lượn quanh chân đồi, dốc lên dốc xuống, như tấm lụa vắt ngang qua buôn làng,
- Trước những ngôi nhà đồng bào màu gỗ nâu trầm lúc nào cũng tấp nập bước chân trên sàn, râm ran tiếng nói cười.
- Người Krông Pa lại dào dạt nghĩa tình như nước dòng sông Ba đêm ngày tuôn chảy
Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh trả lời từ 3 ý trong đáp án: 0,5 điểm.
+ Học sinh trả lời từ 1-2 ý trong đáp án: 0,25 điểm.
+ Câu trả lời khác: không cho điểm.
	0.5

	
	4
	Yếu tố tự sự và trữ tình được kết hợp như thế nào trong tản văn Vương vấn Krông Pa?
Phân tích:
Yếu tố tự sự: Tác giả kể về  những hình ảnh Krông Pa trong tâm thức ngày chưa đến và kể về chuyến đi thực tế đến Krông Pa của mình.
Yếu tố trữ tình:
- Cảm xúc đắm say của tác giả khi mường tượng về vùng đất Krông Pa với những câu văn miêu tả vẻ đẹp say đắm, dịu dàng của mảnh đất này.
- Niềm háo hức, hân hoan của tác giả về chuyến đi đến Krông Pa.
- Cảm xúc ngỡ ngàng trước cảnh sắc thực tế của Krông Pa.
- Niềm thương mến của tác giả trước cảnh sắc dung dị, hiền hòa đậm hương sắc núi đồi của mảnh đất “lòng chảo” Tây Nguyên và những tình cảm chân chất, nồng hậu, cởi mở của người Krông Pa.
- Nỗi vấn vương, tình yêu thương đối với đất và người Krông Pa trong lòng tác giả.
Nhận xét: 
- Lồng trong câu chuyện kể về chuyến đi đến Krông Pa của tác giả là những cảm xúc háo hức, hân hoan, ngỡ ngàng về vùng đất này và nỗi thương mến, vấn vương trong lòng tác giả khi rời vùng đất cằn cỗi, nắng gió nhưng xiết bao ân tình của người dân nơi đây. 
- Yếu tố trữ tình chi phối phần lớn nội dung văn bản vì thế giọng văn càng thêm da diết lắng sâu. Từ đó, lay động người đọc những tình cảm tha thiết về đất và người Krông Pa. 
Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh có phân tích và đánh giá có ý trong đáp án (phân tích sơ sài): 1,0 điểm.
+ Học sinh không phân tích chỉ đánh giá được các ý trong đáp án:0.75 điểm.
+ Học sinh trả lời được một ý ( tự sự/trữ tình) và nhận xét sơ sài: 0,5 điểm
+ Học sinh nhận xét sơ sài: 0.5 điểm
+ Câu trả lời khác: không cho điểm. (- Chấp nhận diễn đạt tương đồng.)
	1.0

	
	5
	Nêu cảm nhận của anh/chị về cái tôi trữ tình trong tản văn trên.
- Một chàng trai trẻ có niềm yêu thích phiêu du qua những vùng đất để trải nghiệm.
- Một con người hòa đồng, cởi mở.
- Một con người giàu tình yêu quê hương đất nước, giàu tình yêu cuộc sống, con người.
- Một cây bút trẻ với lối viết dung dị nhưng thấm đẫm cảm xúc.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đầy đủ các ý có trong đáp án:1,0 điểm.
- Học sinh trả lời 2-3 ý có trong đáp án: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời 1 ý có trong đáp án: 0,5 điểm
 (Có thể diễn đạt ý tương đương)
	1.0

	
	6
	Nêu nhận xét của anh/chị về cách sử dụng ngôn ngữ và các biện pháp tu từ trong tác phẩm.
· Ngôn ngữ mộc mạc, giản dị, giàu hình ảnh 
· Các biện pháp tu từ: 
+ Biện pháp tu từ so sánh làm nổi bật cái nóng và những con đường quanh co, thơ mộng của Krông Pa.
· Nắng nóng như lửa đổ.
· Tôi yêu những con đường uốn lượn quanh chân đồi, dốc lên dốc xuống, như tấm lụa vắt ngang qua buôn làng.
+ Biện pháp tu từ liệt kê diễn tả sâu sắc cảm xúc, tình cảm thiết tha, say đắm của tác giả với đất và người Krông Pa.
· Tôi thấy lòng mình lâng lâng, mến mến, thương thương. 
· Háo hức, hân hoan, mến thương, vương vấn.
· Hình như tôi đã đem lòng yêu mảnh đất và con người Krông Pa, yêu luôn cái nóng khô cằn, yêu những nếp nhà sàn, nhà dài rung rinh, yêu bóng cây kơ nia đứng trơ trọi bên đường “che ngực em” mỗi sớm đi nương đi rẫy, yêu cả nụ cười chất phác hiền lương của người đồng bào dẫu cuộc sống vẫn còn nhiều gian khó
+ Các câu hỏi tu từ bộc lộ sự ngỡ ngàng khi thấy cảnh sắc Krông Pa không như trong mường tượng của tác giả.
      Ngàn thông nơi đâu? Những ngọn gió se lạnh hay màn sương mù bảng lảng mơ hồ trong mường tượng nơi đâu? 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh nêu nhận xét về ngôn ngữ và từ 2 biện pháp tu từ trong đáp án:1,0 điểm.
- Học sinh nêu nhận xét về ngôn ngữ và từ 1 biện pháp tu từ trong đáp án:0.75 điểm.
- Học sinh chỉ nêu nhận xét về ngôn ngữ hoặc 1- 2 biện pháp tu từ trong đáp án:0.5 điểm.
( Không nhất thiết phải ghi đầy đủ các dẫn chứng)
	1.0

	
	7
	Nêu những điều anh chị biết được sau khi đọc tản văn Vương vấn Krông Pa? 
- Krông Pa là vùng đất thuộc tỉnh Gia Lai ở Tây Nguyên. Nơi đây, đất đai khô cằn, nhiều đồi dốc, nhà ở là những nhà sàn đơn sơ. Người dân Krông Pa (người Jrai) hiền hòa, mến khách,…
- Tác giả là một người cây bút trẻ, có khao khát khám phá những vùng đất để tìm hiểu và giới thiệu những vẻ đẹp của quê hương đất nước.
- Ghi chép trong mỗi chuyến đi là cách lưu giữ cảm xúc và và để giới thiệu về những nơi mình đã trải qua.
- Tản văn là một thể loại ghi chép kết hợp nhiều phương thức biểu đạt như miêu tả, biểu cảm, tự sự; chứa đựng nhiều cảm xúc của người viết.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời được các ý có trong đáp án:1,0 điểm.
- Học sinh trả lời 2 ý có trong đáp án: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời 1 ý có trong đáp án: 0,5 điểm

	1.0

	
	8
	Theo anh/chị, khi đến một nơi mà cảnh sắc ở đó không giống như những điều ta biết, ta mong thì đó có phải là một sự tồi tệ của chuyến đi không? Vì sao?
Gợi ý: 
· Không . Vì mỗi vùng đất không chỉ cho ta cảm nhận về cảnh sắc mà còn cho ta những cảm nhận, khám phá về văn hóa và con người,…
· Có. Vì mục đích chuyến đi để thực hiện khao khát thưởng lãm cảnh sắc, hòa mình vào thiên nhiên.

HS đưa ra nhận thức của mình và lý giải hợp lý.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh đưa ra ý kiến đánh giá:0.25 điểm.
- Học sinh lý giải: 0,25 điểm
	0.5

	II
	PHẦN VIẾT
	4.0

	
	        Anh/chị hãy viết bài văn thuyết minh về việc mua hàng trực tuyến (mua hàng online) của giới trẻ hiện nay. 

	
	a
	Đảm bảo cấu trúc bài văn Thuyết minh
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được ý nghĩa của vấn đề
	0.25

	
	b
	Xác định đúng vấn đề cần thuyết minh: Việc mua hàng trực tuyến của giới tẻ hiện nay
   Hướng dẫn chấm:
      - Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm.
      - Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm.
	0.5

	
	c
	Triển khai vấn đề 
* Giới thiệu vấn đề: Việc mua hàng trực tuyến/mua hàng online của giới trẻ hiện nay.
* Trình bày nội dung vấn đề
- Khái niệm: 
        Mua hàng trực tuyến/ mua hàng online là hình thức người tiêu dùng mua đồ dùng, hàng tiêu dùng hoặc dịch vụ... từ người bán qua mạng internet hoặc trình duyệt web. Đây là hình thức mua sắm phổ biến hiện nay.
Thực trạng:
- Mua hàng trực tuyến đang ngày càng phổ biến với nhiều thế hệ tiêu dùng trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Hình thức mua hàng trực tuyến phổ biến trên các sàn thương mại điện tử lớn như: Shope, Lazada, Tiki, Sendo,... hay trên các mạng xã hội (facebook, Tiktok, Zalo,..), fanpage chuyên bán hàng online thu hút lượng lớn người theo dõi.
- Giới trẻ chính là đối tượng khách hàng tiếp cận với mua sắm trực tuyến rất nhanh. Hiện nay, bất cứ món gì, từ thực phẩm, quần áo, đồ dùng sinh hoạt... thậm chí là quà tặng đều được các bạn trẻ mua qua mạng. 
- Theo nhiều nghiên cứu, có hơn 30% là khách hàng thuộc thế hệ Gen Z, có đến 85% người trẻ tìm hiểu về sản phẩm thông qua nền tảng xã hội, sàn thương mại điện tử hay website và 72% trong đó sẽ sẵn sàng chi tiêu mua sắm trực tuyến. 
- Nguyên nhân: 
- Sự phát triển của nền kinh tế hiện nay dựa trên nền tảng tri thức, thông tin, và công nghệ trong cuộc sống thường ngày và phát triển theo hướng kinh tế toàn cầu. Do vậy, chỉ cần có chiếc điện thoại, máy tính bảng hoặc máy vi tính kết nối mạng internet là người tiêu dùng có thể mua hàng hóa dễ dàng.  
- Giới trẻ là những người năng động, dễ thích ứng với cái mới nên tiếp cận với việc mua sắm trực tuyến rất nhanh và xem việc mua hàng trực tuyến là một hành vi mua sắm hiện đại và tiện ích. Bởi có thể mua hàng ở bất cứ nơi nào, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại, dễ dàng tìm kiếm thông tin sản phẩm, dễ dàng so sánh thông tin sản phẩm, dễ dàng so sánh đặc tính giữa các sản phẩm, dễ dàng so sánh giá, sẽ được hưởng các mức giá ưu đãi, hưởng những đợt giảm giá hấp dẫn và tránh được các phiền phức khó chịu…
Tác động của hiện tượng:
· Tích cực:
+ Việc mua hàng trực tuyến của giới trẻ đã thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, tác động nhiều đến sự phát triển của thời đại. 
+ Các nhà kinh tế dựa vào thói quen mua sắm của giới trẻ để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả. Đồng thời, việc mua hàng trực tuyến của giới trẻ hiện nay còn thúc đẩy ngành khoa học công nghệ phát triển.
· Tiêu cực: Việc mua hàng trực tuyến khiến giới trẻ dễ bị nghiện mua sắm, chi tiêu không cần thiết và mất thời gian nhiều do việc săn sale bởi tâm lí sợ bỏ lỡ,…
Giải pháp:
- Các doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ thói quen mua hàng trực tuyến của giới trẻ để tạo ra sản phẩm chất lượng và tiếp thị linh hoạt đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trẻ. Đồng thời nâng cao tính ưu việt của kinh doanh thương mại điện tử.
- Người trẻ nên tỉnh táo khi mua hàng trực tuyến. Nên mua hàng theo nhu cầu cần thiết hơn là chạy theo xu hướng và tâm lý sợ bỏ lỡ chương trình khuyến mãi, giảm giá để tránh lãng phí tiền bạc và thời gian. Mỗi người trẻ hãy là người tiêu dùng thông minh và văn minh trên các sàn thương mại điện tử.
* Nêu ý nghĩa của hiện tượng:
     Việc mua hàng trực tuyến của giới trẻ hiện nay là một hình thức mua sắm hiện đại, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế toàn cầu.
· Việc mua hàng trực tuyến của giới trẻ kích thích sự phát triển và sáng tạo của ngành công nghệ thông tin.
· Việc mua hàng trực tuyến tạo cho giới trẻ động lực lao động và phát triển bản thân.

	2.5

	
	
	Hướng dẫn chấm:
- Đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.
- Chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,5 điểm – 2,0 điểm.
 - Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 1,0 điểm.      
	

	
	
	
	

	
	d
	Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:
Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	
	e
	Sáng tạo: 
   Trình bày sâu sắc về vấn đề thuyết minh; có cách diễn đạt mới mẻ, sáng tạo, kết hợp được các phương thức biểu đạt miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận.
	0.5

	Tổng điểm
	10.00



-------------------- Hết --------------------
                                                              Hội An, ngày 03 tháng 05 năm 2024
	
	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
	GIÁO VIÊN RA ĐỀ LÀM ĐÁP ÁN VÀ HDC



KIỂM TRA CUỐI KÌ II, NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN:   NGỮ VĂN   LỚP: 11
1. Khung ma trận đề 
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	1

	Đọc 

	Tùy bút, Tản văn, Kí
	
3

	3
	1
	1
	60

	2
	Viết

	[bookmark: _GoBack]Viết bài văn thuyết minh.
	
1
	
1
	
1
	
1
	   40

	Tổng
	3
	3
	2
	1
	100

	Tỷ lệ %
	30%
	40%
	20%
	10%
	

	Tỷ lệ chung
	70%
	30%
	



2. Bản đặc tả yêu cầu các kĩ năng kiểm tra, đánh giá
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tỉ lệ %

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1.
	Đọc hiểu
	Tản văn
	Nhận biết:
- Nhận biết được đề tài, cái tôi trữ tình, kết cấu của văn bản.
- Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu.
- Nhận biết được các yếu tố tự sự và trữ tình; các yếu tố hư cấu và phi hư cấu trong văn bản.
- Nhận biết một số đặc điểm của ngôn ngữ văn học trong văn bản.
Thông hiểu:
- Phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu, đề tài, cái tôi trữ tình, giọng điệu và mối quan hệ giữa các yếu tố này trong văn bản.
- Phân tích được sự kết hợp giữa cốt tự sự và chất trữ tình; giữa hư cấu và phi hư cấu trong văn bản.
- Phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của văn bản.
- Phân tích, lí giải được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản; phát hiện và lí giải được các giá trị văn hóa, triết lí nhân sinh của văn bản.
- Lí giải được tính đa nghĩa của ngôn ngữ nghệ thuật trong văn bản.
Vận dụng:
- Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản tới quan niệm của bản thân về cuộc sống hoặc văn học.
- Thể hiện thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với các vấn đề đặt ra trong văn bản.
Vận dụng cao:
- Đánh giá được ý nghĩa hay tác động của văn bản đối với quan niệm của bản thân về văn học và cuộc sống. Đặt tác phẩm trong bối cảnh sáng tác và bối cảnh hiện tại để đánh giá ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.
- So sánh được hai văn bản cùng đề tài ở các giai đoạn khác nhau.
	Theo ma trận ở trên



	60

	2
	Viết
	Viết bài văn thuyết minh về một hiện tượng trong đời sống, xã hội.
	Nhận biết:
- Xác định được đúng yêu cầu về nội dung thuyết minh và hình thức của văn bản thuyết minh.
- Xác định được đúng mục đích, đối tượng của văn bản.
- Đảm bảo bố cục, cấu trúc của một văn bản thuyết minh.
Thông hiểu:
- Trình bày rõ nội dung thuyết minh; cấu trúc bài viết sáng rõ, ngôn ngữ tường minh, chính xác, cụ thể, khách quan. 
- Đảm bảo sự phù hợp giữa ngôn từ, bố cục với nội dung, mục đích, đối tượng thuyết minh; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Bài viết có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận.
Vận dụng:
Lồng ghép hợp lí các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận để tăng sức hấp dẫn cho văn bản.
Vận dụng cao:
Vận dụng hiệu quả những kiến thức về Tiếng Việt lớp 11 để tăng sức hấp dẫn, tính sinh  động của nội dung thuyết minh.
	Theo ma trận trên
	40

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10
	100

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
	








